	TRƯ​ỜNG TIỂU HỌC CẨM  ĐÔNG
Lớp: 5....
Họ và tên:.......................................
	BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

 NĂM HỌC: 2023 - 2024

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Thời gian: 35 phút

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ và tên, chữ kí giáo viên

	Đọc:………
Viết:………

TB:……….

	………………………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
	GV coi:.......................................................................

             ......................................................................

	
	
	GV chấm:.................................................................
                        ...................................................................


I. Kiểm tra đọc: (10 điểm )

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm) 

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7điểm) (35phút)
Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Biển nhớ
   Tôi vẫn nhớ, nhớ Đà Nẵng, nhớ con người nơi đây và nhớ nhất là biển Tân Mỹ An tuyệt đẹp.

Đêm, ánh trăng hắt xuống như dát vàng, dát bạc trên biển. Tiếng sóng ào ạt. Phải chăng biển đang hát lên bài ca tha thiết mặn mòi với rất nhiều cung bậc thăng trầm muôn thuở của nó? Phải chăng biển đang thì thầm những lời tâm sự của mình với con người? Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng sâu thẳm của biển.

Gió đêm dịu dàng mơn man những rặng cây, mơn man mặt biển. Bạn có nghe tiếng gì không ? Đó là tiếng hàng phi lao vi vu dạo nhạc nền cho vở kịch “Biển và ánh trăng”. Đó là tiếng những chú dã tràng khẽ khàng xe cát. Trăng đã lên cao, chắc khuya lắm rồi. Nhìn ra xa, biển thăm thẳm và màn đêm như hòa vào làm một. Ánh trăng sóng sánh trong phập phồng ngực biển tạo nên một luồng không khí óng ánh, huyền ảo. Đây là thực hay mơ ?

Đứng trước biển, tôi có thể tưởng tượng ra đủ điều: biển là tấm gương để chị Hằng đánh phấn, biển là một nhạc công nước tuyệt vời, biển là một người hào phóng vô biên và cũng là một kẻ cuồng điên dữ dội. Biển làm người ta biết say mê, biết thức tỉnh, biết tìm về những kỉ niệm đã chìm sâu vào kí ức… Nhiều ! Nhiều lắm ! …

Tôi đã phác họa nên rất nhiều bức tranh về biển trong đáy thẳm lòng mình. Và tôi nhận ra rằng cũng nhờ biển mà mình lại có những suy nghĩ “hay ho” đến thế. “Cảm ơn bạn nhiều, biển thân yêu ạ !” – Tôi đã thốt lên như vậy khi tạm biệt biển Tân Mỹ An để trở về Hà Nội.
(Theo Nam Phương)

*Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết câu trả lời của em.

Câu 1 (0,5 điểm): Bài văn miêu tả cảnh đẹp ở vùng biển nào? 

	A. Mỹ An
	B. Hạ Long
	C. Sầm Sơn
	D. Tân Mỹ An


Câu 2 (0,5 điểm): Tác giả lựa chọn miêu tả những sự vật nào ở trên biển?

	A. Tiếng hát, gió, tiếng hàng phi lao, tiếng dã tràng, màn đêm.

	B. Ánh trăng, tiếng sóng, gió, tiếng hàng phi lao, tiếng dã tràng, màn đêm

	C. Tiếng sóng, tiếng hàng phi lao, màn đêm, con dã tràng, mặt biển óng ánh

	D. Tiếng hát, tiếng hàng phi lao, màn đêm, con dã tràng, mặt biển óng ánh.


Câu 3 (0,5 điểm): Tiếng sóng biển được tác giả so sánh với âm thanh nào?
	A. Tiếng trẻ nô đùa
	C. Tiếng người rầm rì

	B. Tiếng hát 
	D. Tiếng bà kể chuyện.


Câu 4 (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S
	A. Tiếng hàng phi lao như đang hát lên bài ca tha thiết mặn mòi với rất nhiều cung bậc thăng trầm của nó.
	

	B. Nhìn ra xa, biển thăm thẳm và màn đêm như hòa vào làm một
	


Câu 5 (1điểm): Ánh trăng trên biển được miêu tả qua những câu văn nào?
	

	


Câu 6 (0,5 điểm): Đứng trước biển, tác giả liên tưởng đến những điều gì?

	A. Tấm gương để chị Hằng đánh phấn, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người hào phóng vô biên, một kẻ điên cuồng dữ dội

	B. Tấm gương để chị Hằng đánh phấn, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người trầm tư, một kẻ điên cuồng dữ dội

	C. Tấm gương khổng lồ màu ngọc thạch, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người hào phóng vô biên, một kẻ điên cuồng dữ dội

	D. Tấm gương khổng lồ màu ngọc thạch, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người trầm tư, một kẻ điên cuồng dữ dội.


Câu 7 (1điểm): Biển có ý nghĩa như thế nào với tác giả?
	

	


Câu 8 (0,5 điểm): Từ mỗi ví dụ ở cột A, hãy cho biết từ in đậm là từ đồng âm hay nhiều nghĩa? 

	A
	B

	a) - Bé mở lồng để chim bay đi.

    - Đàn trâu chạy lồng ra bãi cỏ.
	...........................................

...........................................

	b) - Nhà tôi ăn sáng lúc 6 giờ 30 phút.

    - Da cô ấy ăn nắng lắm.
	...........................................

...........................................


Câu 9 (1điểm): Xác định CN, VN của câu văn sau:
Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh lăn tròn trên những con sóng.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1điểm): Viết một câu có hình ảnh so sánh để miêu tả vẻ đẹp của biển. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
-Hết-
TRƯỜNG TIỂU HỌC  CẨM ĐÔNG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

(Phần kiểm tra viết)
1. Chính tả (2điểm): GV đọc cho HS viết bài: (20 phút)
Hoa đồng nội

           Không hiểu vì sao và từ bao giờ tôi yêu hoa đồng nội đến thế. Không rực rỡ, lộng lẫy như bao loài hoa khác, hoa đồng nội đẹp mỏng manh trong bộ cánh trắng mềm mại điểm nhị vàng và có mùi thơm ngai ngái. Hoa nở khắp nơi trên cánh đồng. Những cánh hoa nép mình bên bờ mương, lẫn trong đám cỏ xanh um hay lao xao trên bờ đê giữa mênh mông nắng gió. Chúng nở suốt bốn mùa, trong thời tiết ấm áp của mùa xuân,  nắng cháy của mùa hạ hay cái rét thâm tím của chiều mưa mùa đông.

2. Tập làm văn  (8điểm): (35 phút)

Đề bài: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp: cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay; dòng sông quanh co, hiền hòa uốn lượn; con đường làng thân thuộc ngày ngày in dấu chân em tới trường...

     Em hãy tả lại một cảnh đẹp ở quê hương em.
TRƯỜNG TIỂU HỌC  CẨM ĐÔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

(Phần kiểm tra đọc)
I/ Đọc thành tiếng: (3điểm)

II/  Đọc hiểu: (7điểm)
	Câu
	Đáp án

	Câu 1
	D

	Câu 2
	B

	Câu 3
	B

	Câu 4
	S; Đ

	Câu 5
	Ánh trăng hắt xuống như dát vàng, dát bạc trên biển.

Hoặc: Ánh trăng sóng sánh trong phập phồng ngực biển tạo nên một luồng không khí óng ánh, huyền ảo.

	Câu 6
	A

	Câu 7
	Biển làm người ta biết say mê, biết thức tỉnh, biết tìm về những kỉ niệm đã chìm sâu vào kí ức…

	Câu 8
	Nhiều nghĩa; đồng âm; nhiều nghĩa

	Câu 9
	Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh lăn tròn trên những con sóng.   

                                       CN                                                         
VN

	Câu 10
	HS đặt câu đúng theo yêu cầu.
Lưu ý: HS không viết hoa đầu câu, ko có dấu kết thúc câu, mỗi lỗi trừ 0,25đ.


TRƯỜNG TIỂU HỌC  CẨM ĐÔNG

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

(Phần kiểm tra viết)
1. Chính tả: Nghe – viết:  (2 điểm) (20 phút)

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

2. Tập làm văn : (8 điểm) (35 phút)

HS làm được bài theo yêu cầu sau:

1. Mở bài: (1điểm )
- Giới thiệu cảnh vật mình sẽ tả (dòng sông, cánh đồng, con đường, đêm trăng...)

2. Thân bài:  (4 điểm )
Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian:

- Tả bao quát cảnh vật. (1 điểm)

- Tả chi tiết cảnh vật. (2 điểm)
VD: Tả con sông: dòng sông chạy thẳng hay quanh co uốn lượn? Lòng sông rộng hay hẹp? Màu sắc của nước sông...

+ Cây cối hai bên bờ sông, hoạt động của con người, con vật bên sông, trên mặt sông...

VD: Tả cánh đồng:

+ Cánh đồng lúa trải dài như thế nào? 

+ Tả chi tiết bông lúa, cây lúa.

+ Hoạt động của con người, chim chóc... trên cánh đồng.

- Nêu được tình cảm và những kỉ niệm của mình gắn bó với cảnh vật đó.(1 điểm)
3. Kết bài: (1 điểm)

- Cảm xúc của em về cảnh vật (dòng sông, cánh đồng, con đường, đêm trăng...)

- Lòng yêu mến và tự hào về quê hương.

- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm

- Sáng tạo: 1 điểm

Chú ý : Bài viết theo đúng yêu cầu của bài, có đầy đủ 3 phần : Mở bài, thân bài, kết bài. Bài văn trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp, diễn đạt tương đối tốt,có sáng tạo... cho 8 điểm. Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, GV cho điểm phù hợp.

-Hết-
